
Phụ lục 

Danh sách cơ sở ngoài công lập đủ điều kiện KCB BHYT ban đầu 2021 

(Ban hành kèm theo Công văn số               /SYT-NVY ngày       tháng 12 năm 

2020 của Giám đốc Sở Y tế) 

STT Tên cơ sở y tế Số GPHĐ Địa chỉ 

1 PKĐK Lương Điền 515/SYT-GPHĐ Thôn Muỗng Do, xã Điền Trung, 
huyện Bá Thước 

2 PKĐK Giang Sơn 260/SYT-GPHĐ Thôn Lụa – TT Phong Sơn – Cẩm 
Thủy 

3 PKĐK Tâm Tài 815/ SYT-
GPHĐ 

Khu 5, thị trấn Kim Tân, Thạch Thành 

4 PKĐK An Việt 555/ SYT-
GPHĐ 

Thôn Ba Chè, TT Thiệu Hóa, Huyện 
Thiệu Hoá 

5 PKĐK 246                             248/ SYT-

GPHĐ 

SN 246,Hải Thượng Lãn Ông, Đông 

Vệ, TP Thanh Hóa 

6 PKĐK Y Học Lâm 
Sàng Trường CĐYT 

Thanh Hóa 

841/SYT-GPHĐ SN 177 Hải Thượng Lãn Ông- 
P.Đông Vệ, TP Thanh Hóa 

7 PKĐK 246 (Cơ sở 
2) 
 

109/TH-GPHĐ 116 Đinh Công Tráng - Phường Ba 
Đình - thành phố Thanh Hóa 

8 PKĐK An Bình 726/TH-GPHĐ Lô 36-38 Đại lộ Võ Nguyên Giáp- P. 
Đông Vệ, TPTH 

9 PKĐKAn Phước 68                                             86/TH-GPHĐ Thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, huyện 

Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 

10 PKĐK Lam Sơn 38/TH-GPHĐ   Thôn 4, xã Thọ Xương, huyện Thọ 
Xuân 

11 PKĐK An Khang 0099/SYT-
GPHĐ 

Thôn Xuân Lộc, xã Xuân Khang, 
huyện Như Thanh 

12 PKĐK Nhung Hiếu 722/TH-GPHĐ 181/khu 4, TT Yên Cát, Như Xuân 

13 PKĐK Hà Nội                               425/SYT-GPHN Thôn Thanh Ban, xã Vạn Hòa, huyện 

Nông Cống 

14 PKĐK Việt Pháp III 170/TH-GPHĐ Thôn Hữu Lộc, phường Trúc Lâm, thị 
xã Nghi Sơn 

15 PKĐK 123 917/TH-GPHĐ Thôn 4 xã Quảng lưu, Huyện Quảng 
Xương 

16 PKĐK 90 527/SYT – 
GPHĐ 

SN 90, TT Tân Phong , Huyện Quảng 
Xương  

17 CNPKĐK Phòng 
mạch 95 Lê Hoàn 

306/TH/GPHN Số 95 Lê Hoàn, Phường Lam Sơn, TP 
Thanh Hóa 

18 PKĐK Đoàn Dung 562/TH-GPHĐ Số 50 Đại lộ Lê Lợi, thôn Hòa Bình, 

phường Đông Hương, TP Thanh Hóa 

19 PKĐK Tâm An 

 

170/TH-GPHĐ 257 Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, 

TP Thanh Hóa 



20 PKĐK Hải Tiến Star 

 

706/TH-GPHĐ Thôn 2, xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc 

21 PKĐK Đại An 
 

653/TH-GPHĐ 
 

 

Xóm 5, xã Nga Yên, huyện Nga Sơn 

22 PKĐKThành Đạt 
 

0936/SYT-
GPHĐ 

Đội 8, xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn 

23 PKĐK trực thuộc 

công ty Cổ phần Y 
tế Hồng Phát. 

443/SYT-GPHĐ SN 27 đường Trần Phú, phường Ba 

Đình, TX Bỉm Sơn 

24 PKĐK 115 Hà Nội 927/TH-GPHĐ Thôn- Quảng Yên, Thạch Quảng, 

Thạch Thành. 

25 PKĐK An Phúc 707/TH-GPHD Thôn Phúc Thành, Tiên Trang, 

Quảng Xương 

26 PKĐK Chợ Kho 937/TH-GPHĐ Thôn Hạnh Phúc, Hải Ninh, Nghi Sơn 

 

Tổng cộng 26 Cơ sở 
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